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A. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA
1. Phạm vi điều tra


- Tình hình sử dụng các loại vật liệu trong các công trỉnh xây dựng ven biển và hải đảo.

- Các khó khăn, vướng mắc trong việc cung ứng, sử dụng vật liệu phục vụ các công trình xây dựng ven biển và hải đảo.


- Các đề xuất về yêu cầu kỹ thuật, cơ chế, chính sách của Nhà nước trong vấn đề sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ các công trình vê biển và hải đảo.

2. Đối tượng điều tra

- Các công trình xây dựng ven biển và hải đảo như: 

+ Cầu cảng, bến tàu thuyền;

+ Đê chắn sóng, bờ kè ven biển;

+ Các công trình Hải đăng, biển báo;

+ Các nhà cao tầng, công trình xây dựng dân dụng ven biển: như nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng…;
+ Các công trỉnh công nghiệp ven biển: ( Nhà máy điện, nhà máy thép, nhà máy đóng tàu…);



+ Các công trình xây dựng khác.

- Các loại vật liệu xây dựng sử dụng xây dựng các công trình trên: 

+ Loại vật liệu sử dụng;

+ Khối lượng sử dụng (ước tính theo quy mô công trình);

+ Chất lượng các loại vật liệu sử dụng theo TCVN, tiêu chuẩn nước ngoài;

+ Vật liệu được cung cấp tại địa phương hay từ các nơi khác…

B. THÔNG TIN ĐIỀU TRA

I. DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂN, HẢI ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ
1. Tổng hợp danh sách các công trình ven biển và hải đảo hiện có
	TT
	Tên công trình  
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô công trình 
	Vật liệu sử dụng
	Năm xây dựng
	Tình trạng công trình hiện nay*

	1
	Cầu cảng….
	
	
	
	
	

	2
	Đê chắn sóng….
	
	
	
	
	


	…
	Bờ kè biển…
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	


Ghi chú: *) Chỉ cần nêu sơ bộ như: đang sử dụng; không còn sử dụng; đã hư hỏng, xuống cấp… .

2. Danh sách các công trình ven biển và hải đảo được xây dựng trong thời gian tới ( giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030)
	TT
	Tên công trình  
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô công trình
	Vật liệu sử dụng
	Dự kiến năm xây dựng
	Ghi chú

	1
	Cầu cảng….
	
	
	
	
	

	2
	Đê chắn sóng….
	
	
	
	
	

	…
	Bờ kè biển…
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	


3. Nhu cầu sử dụng và khả năng tự cung cấp (đáp ứng) vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh/thành phố
	TT
	Chủng loại vật liệu
	Đơn vị
	Năm 2018
	Năm 2019
	Ước năm 2020
	Ước năm 2025

	
	
	
	Nhu cầu
	Đáp ứng
	Nhu cầu
	Đáp ứng
	Nhu cầu
	Đáp ứng
	Nhu cầu
	Đáp ứng

	1
	+ Vật liệu 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	+ Vật liệu 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	+ …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG VẤN ĐỀ CUNG ỨNG, SỬ DỤNG VẬT LIỆU CHO CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN 

1. Thuận lợi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Khó khăn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

(Các kiến nghị, đề xuất về yêu cầu kỹ thuật, cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                         Người đại diện cung cấp thông tin                                                   Xác nhận của Sở Xây dựng

                                   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký tên, đóng dấu)
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